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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 35 

Bài 1: Tính nhẩm: 

4 × 3 = …...…. 15 : 3 = …...… 0 : 3 = …...…. 30 × 2 = …...…. 4 × 6 + 36 = …...…. 

2 × 8 = …...…. 18 : 2 = …...… 4 + 0 = …...…. 20 × 3 = …...…. 5 × 7 – 18  = …...… 

3 × 7 = …...…. 20 : 5 = …...… 4 × 0 = …...…. 80 : 4 = …...…. 0 × 10 : 5 = …...….. 

4 × 9 = …...…. 32 : 4 = …...… 5 : 1 = …...…. 60 : 3 = …...…. 40 : 4 × 3 = …...….. 

Bài 2: Tính: 

3 × 4 + 26 = ……………..... 

                    …………..…...… 

 32 : 4 × 5 = ….…………..… 

                     ……..……….… 

  20 : 5 : 4 =  ………….…… 

                      ……………… 

Bài 3: Tìm x: 

 a, x  :  4  =  10  ×  2 

…………………..………… 

…………………..………… 

………………..………….. 

b, x  ×  5  =  100 – 75   

…………………..…………. 

…………………..…………. 

…………………..………….. 

c, 3  ×  x  =  90  :  3 

…………………..…….……. 

……………………...………. 

…………………..………….. 

Bài 4: Mẹ mua 6 can dầu, mỗi can đựng 3 l dầu. Hỏi: 

a) Mẹ mua bao nhiêu lít dầu ? 

……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

b) Nếu chia số dầu ở 6 can đó vào các chai, mỗi chai 2 l thì được mấy chai dầu ? 

……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

Bài 5: Tìm một số biết rằng tích của số đó với 3 thì bằng tổng của 9 và 6 ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………. 

Bài 6: Tìm một số biết rằng thương của số đó với 4 thì bằng tích của 10 và 2 ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………….………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Tính nhẩm: 

4 × 3 = 12 15 : 3 = 5 0 : 3 = 0 30 × 2 = 60 4 × 6 + 36 = 60 

2 × 8 = 16 18 : 2 = 9 4 + 0 = 4 20 × 3 = 60 5 × 7 – 18  = 17 

3 × 7 = 21 20 : 5 = 4 4 × 0 = 0 80 : 4 = 20 0 × 10 : 5 = 0 

4 × 9 = 36 32 : 4 = 8 5 : 1 = 5 60 : 3 = 20 40 : 4 × 3 = 30 

Bài 2: Tính: 

3 × 4 + 26 = 12 + 26 

                 = 38 

 32 : 4 × 5 = 8 × 5  

                 = 40 

  20 : 5 : 4 =  4 : 4 

                 = 1 

Bài 3: Tìm x: 

 a, x  :  4  =  10  ×  2 

x : 4 = 20 

x = 20 × 4 

x = 80 

b, x  ×  5  =  100 – 75   

x × 5 = 25 

x = 25 : 5 

x = 5 

c, 3  ×  x  =  90  :  3 

3 × x = 30 

x = 30 : 3 

x = 10 

Bài 4: Mẹ mua 6 can dầu, mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi: 

a) Mua mua số lít dầu là: 

3 × 6 = 18 (l) 

Đáp số: 18 lít dầu 

b) Nếu chia số dầu ở 6 can đó vào các chai, mỗi chai 2l thì được số chai dầu là: 

18 : 2 = 9 (chai) 

Đáp số: 9 chai dầu 

Bài 5: Tìm một số biết rằng tích của số đó với 3 thì bằng tổng của 9 và 6 ? 

Số đó là: 

 15 : 3 = 5 

Đáp số: 5 

Bài 6: Tìm một số biết rằng thương của số đó với 4 thì bằng tích của 10 và 2 ? 

Số đó là: 20 × 4 = 80 

Đáp số: 80 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 

 

 

 

 


